
STT MSSV Họ và Tên Lớp Ghi chú
1 9520254 Nguyễn Hồng Sơn MMTT2009 Xin vắng

2 10520023 Nguyễn Văn Tùng KTMT2010 Vắng

3 10520062 Nguyễn Đức Trọng KTMT2010 Vắng

4 10520070 Đặng Văn Hùng KHMT2010

5 10520071 Vũ Xuân Trường KTMT2010 Vắng

6 10520072 Nguyễn Văn Hùng MMTT2010 Vắng

7 10520079 Nguyễn Văn Thụ MMTT2010 Vắng

8 10520125 Đồng Quang Trần Danh KTMT2010 Vắng

9 10520137 Huỳnh Đức Tân KTMT2010 Vắng

10 10520140 Nguyễn Hồ Trọng Thảo HTTT2010

11 10520148 Hồ Sĩ Hùng KTMT2010

12 10520154 Cao Minh Toàn MMTT2010 Vắng

13 10520173 Lý Thanh Hậu MMTT2010

14 10520174 Nguyễn Duy Tiến CTTT2010 Xin vắng

15 10520182 Nguyễn Mạnh Duy KTMT2010 Vắng

16 10520194 Phạm Minh Trường MMTT2010

17 10520196 Phan Hoài Quốc KHMT2010 Xin vắng

18 10520197 Phạm Vinh KTMT2010 Vắng

19 10520217 Nguyễn Công Lý KTMT2010 Vắng

20 10520219 Phạm Đình Sứng KHMT2010

21 10520237 Phạm Ngọc Ánh KHMT2010

22 10520247 Hoàng Minh Thắng MMTT2010

23 10520250 Nguyễn Văn Ninh MMTT2010

24 10520260 Nguyễn Ngọc Sáng MMTT2010 Vắng

25 10520263 Võ Thành Tâm MMTT2010 Vắng

26 10520273 Mai Dương Hoàng Cường MMTT2010

27 10520346 Nguyễn Huỳnh Quý Nam KHTN2010 Xin vắng

28 10520352 Trần Thị Khánh Nguyên MMTT2010

29 10520355 Cao Văn Nhàn KTMT2010

30 10520383 Ngô Hồng Tín MMTT2010 Vắng

31 10520409 Hứa Tuấn Anh KTMT2010 Vắng

32 10520424 Phạm Trường An HTTT2010

33 10520447 Trần Hoàng Thái MMTT2010

34 10520468 Lê Đoàn Thành Tâm MMTT2010

35 10520477 Nguyễn Khánh Phong KTMT2010

36 10520487 Đinh Văn Tài MMTT2010

37 10520492 Lê Văn Khánh MMTT2010

38 10520500 Nguyễn Hữu Nhân KTMT2010

39 10520516 Lê Võ Hữu Trí KTPM2010

40 10520521 Nguyễn Hồng Hải Đăng MMTT2010

41 10520529 Đặng Thanh Dũng KHMT2010 Vắng

42 10520546 Vũ Đức Phong MMTT2010 Vắng

43 10520566 Nguyễn Thế Anh HTTT2010

44 10520568 Nguyễn Văn Anh MMTT2010 Vắng

45 10520578 Nguyễn Tiến Cường MMTT2010



46 10520584 Nguyễn Văn Đức MMTT2010 Vắng

47 10520591 Hoàng Hải Huy KHTN2010 Xin vắng

48 10520615 Hồng Minh Nhân MMTT2010

49 10520619 Phan Đình Phong MMTT2010

50 10520624 Nguyễn Văn Phục MMTT2010 Vắng

51 10520632 Trần Thị Mỹ Thú MMTT2010

52 10520634 Hoàng Nhật Trường HTTT2010

53 10520636 Huỳnh Minh Trí MMTT2010

54 10520645 Văn Thị Tính HTTT2010

55 11520528 Nguyễn Tiến Đạt MMTT2011


